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PHẦN BÁO CHÁY

HẠNG MỤC PCCC:



GHI CHÚ:

- PHÒNG TRỰC PCCC (PHÒNG BẢO VỆ) CÓ ĐẶT CÁC TỦ BÁO CHÁY TRUNG TÂM, CÓ  NGƯỜI THƯỜNG TRỰC 24/24H

- TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOẠT ĐỘNG BỞI 2 NGUỒN ĐIỆN ĐỘC LẬP: 1 NGUỒN 220V XOAY CHIỀU VÀ 1 NGUỒN LÀ ẮC QUY DỰ PHÒNG, CÓ NỐI ĐẤT

- DÂY TÍN HIỆU, CÁP TÍN HIỆU ĐI QUA CÁC LỖ XUYÊN TRẦN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG ĐƯỢC CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY.

- DÂY TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI PHẢI LÀ DÂY CHỊU NHIỆT CAO (DÂY CHỐNG CHÁY CÓ THỜI GIAN CHỊU LỬA 30 PHÚT).

- DÂY TÍN HIỆU, CÁP TÍN HIỆU, CÁP CẤP NGUỒN PHẢI ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG GHEN BẢO VỆ.

- CÁC ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP TÍN HIỆU SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG, CÁP

TÍN HIỆU ĐI QUA.

- BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN PHỤ 24VDC - 10A

- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO CHUÔNG (CÒI), ĐÈN BÁO CHÁY TỐI ĐA LÀ 0,25A

- NGUỒN ĐIỆN CẤP CHO MODULE ĐIỀU KHIỂN CÓ ĐIỆN ÁP TỐI ĐA LÀ 0,05A

- SỐ LƯỢNG ĐẦU BÁO CHÁY XEM TẠI BẢN VẼ MẶT BẰNG BÁO CHÁY CÁC TẦNG

- TỔNG ĐIỆN TRỞ CỦA ĐƯỜNG DÂY TÍN HIỆU TRÊN MỖI KÊNH BÁO CHÁY KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN 100 Ω VÀ KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN GIÁ TRỊ YÊU CẦU

ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI TRUNG TÂM BÁO CHÁY

- KHOẢNG CÁCH TỪ CÁC ĐẦU BÁO ĐẾN MÉP NGOÀI GẦN NHẤT CỦA CỬA CẤP KHÔNG KHÍ , CÁNH QUẠT TRẦN >= 0.4M ĐỐI VỚI ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI VÀ

CÁCH LỖ MỞ CẤP KHÔNG KHÍ >= 0.6M ĐỐI VỚI ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT

- DUY TRÌ KHOẢNG CHỐNG XUNG QUANH ĐẦU BÁO CHÁY CÓ BÁN KÍNH TỐI THIỂU 0,1M VÀ ĐỘ SÂU 0,6M, VỚI CÁC KHU VỰC TRÊN TRẦN KHÔNG THỂ

ĐẢM BẢO ĐỘ SÂU 0,6M, ƯU TIÊN ĐẢM BẢO BÁN KÍNH 0,1M

- CÁC ĐẦU BÁO LẮP ĐẶT TRÊN TRẦN GIẢ, TRONG CÁC KHÔNG GIAN BỊ CHE KHUẤT ĐƯỢC LẮP ĐẶT BỔ SUNG ĐÈN CHỈ THỊ TRẠNG THÁI BÊN DƯỚI TRẦN

GIẢ VÀ PHẢI CÓ LỐI VÀO ĐỂ BẢO DƯỠNG VỚI KÍCH THƯỚC KHÔNG NHỎ HƠN 0,45X0,35M.

- TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRÊN VỊ TRÍ KHÔNG CÓ NGUY HIỂM CHÁY NỔ VÀ PHẢI ĐẢM BẢO DUY TRÌ KHOẢNG TRỐNG XUNG QUANH

TRƯỚC MẶT TỦ LÀ 1,5M.

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.

ð Tính toán dung lượng ắc quy đối với công trình:
ð Dòng điện tổng ở tải trọng tĩnh:  IQ = 0.093Amp
ð Thời gian của nguồn điện dự phòng ở tải trọng tĩnh (thường là 24 h): TQ = 24
ð Hệ số giảm dung lượng của ắc quy ở IA: FC = 0,9
ð Dòng điện tổng ở điều kiện báo cháy: IA = 0, 55Amp
ð Thời gian của nguồn điện dự phòng ở phụ tải toàn tải (thường là 0,5 h):  TA = 0,5
ð Khi đó:
ð C20 = 1,25*[(IQ*TQ) + FC*(IA * TA)] = 1,25*[(0,093*24) + 0,9*(0,55* 0,5)]

=1,25*(2,23+ 0,247) = 3,1 Ah
ð Chọn 2 ắc quy 12v có dung lượng 3,5Ah (tính theo C20 Ở 25OC)
ð Dòng điện nạp
ð Dòng điện nạp IC = 1,25*[(IQ*5) + (IA * 5)]/24 = 1,25*[(0,093*5) + (0,55* 5)]/24 =

0.17 Amp
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A
RANH GIỚI VÀ MỐC GIỚI ĐẤT

CÂY XANH

SÂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG QH

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO

KÍ HIỆU:

CÔNG TRÌNH XÂY MỚI

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
1

4

,
2

M

2

K

H

O

 
L

T

1

2

m

2

G

I
A

 
C

Ô

N

G

 
T

H

Ô

B

Ế

P

 
Ă

N

 
1

 
C

H

I
Ề

U

.
 
1

4

0

m

2

K

H

O

 
T

P

1

0

m

2

T

Ủ

 
H

Ấ

P

 
K

H

Ă

N

T

Ủ

 
S

Ấ

Y

 
X

O

O

N

G

 
N

Ồ

I

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
1

7

m

2

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
1

7

m

2

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
2

3

,
8

m

2

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
1

4

m

2

H

I
Ê

N

 
C

H

Ơ

I
.
 
1

7

m

2

P

.
 
H

I
Ệ

U

 
P

H

Ó

.
 
2

0

,
2

M

2

(
0

1

 
N

g

ư

ờ

i
)

W

C

P

.
 
K

H

Ô

N

G

 
G

I
A

N

 
T

R

Ả

I
 
N

G

H

I
Ệ

M

 
S

Á

C

H

V

À

 
H

Ọ

C

 
T

Ậ

P

.
 
1

5

5

m

2

 
(
3

0

 
n

g

ư

ờ

i
)

P

.
 
D

Ụ

N

G

 
C

Ụ

.
 
1

6

,
3

m

2

W

C

.
 
1

4

,
8

 
m

2

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

1

.
 
7

0

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
3

0

 
C

h

á

u

)

K

H

O

.
 
1

0

m

2

W

C

.
 
1

4

,
8

 
m

2

B

Ế

P

 
Đ

I
Ệ

N

 
(
P

<

1

0

K

W

)

C

Ử

A

 
C

C

 
E

3

0

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

1

.
 
7

0

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
3

0

 
C

h

á

u

)

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

2

.
 
5

9

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
2

5

 
C

h

á

u

)

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

1

.
 
7

0

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
3

0

 
C

h

á

u

)

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

2

.
 
5

9

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
2

5

 
C

h

á

u

)

P

.
 
H

Ọ

C

 
L

1

.
 
7

0

m

2

S

H

C

 
+

 
N

G

Ủ

 
(
3

0

 
C

h

á

u

)

P

.
 
Y

 
T

Ế

.
 
4

0

,
5

m

2

P

.
 
H

C

-
Q

T

.
 
2

0

,
2

m

2

(
0

1

 
N

g

ư

ờ

i
)

K

H

O

.
 
1

0

m

2

K

H

O

.
 
1

0

m

2

K

H

O

.
 
1

0

m

2

K

H

O

.
 
1

0

m

2

K

H

O

.
 
1

0

m

2

10

3 4

9

6

8

1

5

2

9

2

7

1

9

.
8

4

.
5

3

0

.
7

3

4

.

8

1

3

.

1

1

3

.

1

9

.

9

0

.

6

3

0

.

0

3

0

.

0

3

6

.
7

4

.

2

2

3

.

7

2

.

3

2

3

.
8

3.4

2

.
8

3

.

7

2

.

9

4

.

0

4

8

.

2

A

A1
A2

A3 A4 B

B1

B2

B3

B4

C

DE

F

G

H

K

L
M

P C1

SỐ TẦNG

- CÁP TÍN HIỆU CCP-JF-LAP-0,5x2x10 - L=112m

ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25 - L=98m.

- DÂY CẤP NGUỒN CHUÔNG ĐÈN CU/PVC/PVC 2X1,5mm2 - L=112m.

 ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25- L=98m.

- CÁP TÍN HIỆU CCP-JF-LAP-0,5x2x5 - L=18m

ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25 - L=15m.

- DÂY CẤP NGUỒN CHUÔNG ĐÈN CU/PVC/PVC 2X1,5mm2 - L=18m.

 ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25- L=15m.

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY 24 KÊNH

- CÁP TÍN HIỆU CCP-JF-LAP-0,5x2x20 - L=96m

ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25 - L=83m.

- DÂY CẤP NGUỒN CHUÔNG ĐÈN CU/PVC/PVC 2X1,5mm2 - L=96m.

 ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25- L=83m.

- CÁP TÍN HIỆU CCP-JF-LAP-0,5x2x5 - L=38m

ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25 - L=35m.

- DÂY CẤP NGUỒN CHUÔNG ĐÈN CU/PVC/PVC 2X1,5mm2 - L=38m.

 ĐI NGẦM TRONG ỐNG XOẮN HDPE D32/25- L=35m.
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HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-02

1/500

MẶT BẰNG BÁO CHÁY

TỔNG THỂ

1

2

KHỐI NHÀ HIỆU BỘ (xin thẩm định pccc)

KHỐI NHÀ LỚP HỌC (xin thẩm định pccc)

GHI CHÚ QUY HOẠCH

3

NHÀ XE (xin thẩm định pccc)

4

BỐT BẢO VỆ + CỔNG CHÍNH (xin thẩm định pccc)

5

TRẠM BƠM, BỂ PCCC (xin thẩm định pccc)

6

NHÀ XL NƯỚC THẢI

7

SÂN ĐƯỜNG

8

SÂN CHƠI GIAO THÔNG CHO BÉ

9

KHU PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

10

CỔNG PHỤ
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PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-03

1/200

MẶT BẰNG BÁO CHÁY

TẦNG 1 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ NHÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG 1

GHI CHÚ:

- CÁC VỊ TRÍ ỐNG, CÁP BÁO CHÁY... ĐI XUYÊN SÀN TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY PHẢI ĐƯỢC

CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY (HỖN HỢP XI MĂNG CÁT, SỎI...).

- CÁC TỦ ĐỒ CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 3M3; CÁC TỦ ĐIỆN CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 1M3.

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.
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PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-04

1/200

MẶT BẰNG BÁO CHÁY

TẦNG 2 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG 2

GHI CHÚ:

- CÁC VỊ TRÍ ỐNG, CÁP BÁO CHÁY... ĐI XUYÊN SÀN TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY PHẢI ĐƯỢC

CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY (HỖN HỢP XI MĂNG CÁT, SỎI...)

- CÁC TỦ ĐỒ CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 3M3; CÁC TỦ ĐIỆN CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 1M3.

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.
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PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-05

1/200

MẶT BẰNG BÁO CHÁY

TẦNG 3 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG 3

GHI CHÚ:

- CÁC VỊ TRÍ ỐNG, CÁP BÁO CHÁY... ĐI XUYÊN SÀN TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY PHẢI ĐƯỢC

CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY (HỖN HỢP XI MĂNG CÁT, SỎI...)

- CÁC TỦ ĐỒ CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 3M3; CÁC TỦ ĐIỆN CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 1M3.

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.
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KT

2895 2600

3
5

0
0

4
0

7
5

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-06

1/1501/150

MẶT BẰNG BÁO CHÁY

TẦNG TUM - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY TẦNG TUM

GHI CHÚ:

- CÁC VỊ TRÍ ỐNG, CÁP BÁO CHÁY... ĐI XUYÊN SÀN TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY PHẢI ĐƯỢC

CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY (HỖN HỢP XI MĂNG CÁT, SỎI...)

- CÁC TỦ ĐỒ CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 3M3; CÁC TỦ ĐIỆN CÓ KHỐI TÍCH NHỎ HƠN 1M3.

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.
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PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-07

1/100

MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO

CHÁY - NHÀ HỌC VÀ NHÀ

HIỆU BỘ

MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY (CẮT 2-2)

MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY (CẮT 6-6)

MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY (CẮT 4-4) MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY (CẮT 5-5)
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PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-08

1/100

MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ

ĐỂ XE, PHÒNG BƠM , NHÀ

BẢO VỆ

GHI CHÚ:

- CÁC VỊ TRÍ ỐNG, CÁP BÁO CHÁY... ĐI XUYÊN SÀN TƯỜNG, SÀN NGĂN CHÁY PHẢI ĐƯỢC

CHÈN BỊT KÍN BẰNG VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY (HỖN HỢP XI MĂNG CÁT, SỎI...)

- HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐẢM BẢO THEO TCVN 7568 - 14:2025.

MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ BƠM MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY NHÀ BƠM MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ BẢO VỆ MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY NHÀ BẢO VỆ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ XE MẶT CẮT LẮP ĐẶT BÁO CHÁY NHÀ XE



PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-09

1/100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ

THỐNG BÁO CHÁY

CHI TIÕT L¾P §ÆT Tñ TRUNG T¢M B¸O CH¸Y

trÇn bª t«ng

èng PVC 
kÑp ®ì èng

chi tiÕt l¾p ®Æt ®Çu b¸o d­íi trÇn bª t«ng

CHIA NG¶ 

chi tiÕt l¾p ®Æt hép box vµ phô kiÖn

vÝt në cè ®Þnh

®Çu b¸o ch¸y

èng Pvc 

èng Pvc mÒm 

n¾p ®Ëy box

chi tiÕt l¾p ®Æt ®Çu b¸o khu vùc cã trÇn

t¾c kª nhùa

vÝt gç m4

vÝt në m4

sµn bª t«ng

èng Pvc ®Çu b¸o trªn trÇn

bª t«ng

vÝt në m4

hép chia ng¶

n¾p ®Ëy box

trÇn gi¶

sµn bª t«ng

®Çu b¸o trªn trÇn B£ T¤NG

hép chia ng¶

®Çu b¸o d­íi trÇn gi¶

èng mÒm pvc  

èng PVC  

TRÇN GI¶

chi tiÕt l¾p ®Çu b¸o 2 líp

®Ìn b¸o phßng

®Ìn b¸o chØ thÞ ho¹t ®éng ®Çu b¸o

vÞ trÝ ®Çu b¸o trÒn trÇn gi¶

®­êng c¸p tÝn hiÖu vµ c¸p nguån vµo tñ trung t©m

trung t©m b¸o ch¸y

14
00

èng nhùa pvc  b¶o vÖ c¸p

luån trong èng nhùa pvc

c¸p tÝn hiÖu b¸o ch¸y

m¨ng x«ng nèi èng

trÇn bª t«ng

kÑp èngkÑp èng

2 vÝt M3

1m -->1.5m

chi tiÕt l¾p ®Æt nèi èng luån d©y pvc

(t¹i c¸c khu vùc thuéc môc 6 B¶NG A.2
PHô LôC A TCVN 3890:2023)

MÆT B£N

MÆT B»NG

MÆT §øNG

kh«ng gian lµm viÖc trèng
tr­íc mÆt tñ

GHI CHÚ LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỀM:

- Khoảng cách lắp đặt đầu báo khói kiểu điểm phải đảm bảo theo mục 5.9.1.1 TCVN 7568 - 14:

2025.

- Đầu báo cháy khói kiểu điểm: Đối với khu vực có chiều cao trần duới 4 m, khoảng cách từ

bộ phận cảm biến của các đầu báo cháy kiểu điểm đến trần từ 0,025m đến 0,3 m Đối với

khu vực có chiều cao trần từ 4 m đến 15 m, khoảng cách từ bộ phận cảm biến đến trần

không quá 0,6 m.

- Phải duy trì khoảng trống dưới đầu báo >0.6m và duy trì khoảng trống xung quanh 0.1m.

GHI CHÚ LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO CHÁY NHIỆT KIỂU ĐIỂM:

- Khoảng cách lắp đặt đầu báo khói kiểu điểm phải đảm bảo theo mục 5.9.2.1 TCVN 7568 - 14:

2025.

-  Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm được lắp đặt đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến đến

trần hoặc mái nằm trong khoảng từ 0,015 m đến 0,1 m trường hợp cấu trúc của mái nhà làm ảnh

hưởng đến khả năng đối lưu nhiệt từ đám cháy đến các đầu báo cháy này được lắp đặt trên cấu

trúc này và đảm bảo bộ phận cảm biến đến mái không lớn 0,35 m khoảng cách đến mái.

- Phải duy trì khoảng trống dưới đầu báo >0.6m và duy trì khoảng trống xung quanh 0.1m.

chi tiÕt l¾p ®Æt ®Çu b¸o nhiÖt khu vùc cã trÇn gi¶

ĐÈN CHỈ THỊ TÁC ĐỘNG

TRẦN GIẢ

VÍT GIỮ

ĐẦU BÁO NHIỆT DƯỚI TRẦN GIẢ

ỐNG MỀM

ỐNG LUỒN DÂY

TRẦN BÊ TÔNG

NỞ ĐÓNG M4

HỘP CHIA NGẢ

chi tiÕt l¾p ®Æt ®Çu b¸o nhiÖt

ĐÈN CHỈ THỊ TÁC ĐỘNG

VÍT GIỮ

ĐẦU BÁO NHIỆT DƯỚI TRẦN GIẢ

ỐNG LUỒN DÂY

TRẦN BÊ TÔNG

NỞ ĐÓNG M4

HỘP CHIA NGẢ

TRẦN GIẢ

ỐNG MỀM

ỐNG LUỒN DÂY

TRẦN BÊ TÔNG

NỞ ĐÓNG M4

HỘP CHIA NGẢ

ĐẦU PHÁT TIA CHIẾU

Fire Fault Adjustment

CHI TIÕT L¾P §ÆT ®Çu b¸o ch¸y khãi tia chiÕu

TRẦN GIẢ

ỐNG KIM LOẠI MỀM

ỐNG KIM LOẠI LUỒN DÂY

TRẦN BÊ TÔNG

NỞ ĐÓNG M4

HỘP CHIA NGẢ

ĐẦU THU TIA CHIẾU

HOCHIKI - TUCO

GHI CHÚ LẮP ĐẶT TRUNG TÂM BÁO CHÁY:

- Quy cách lắp đặt trung tâm báo cháy phải đảm bảo theo mục 5.12 TCVN

7568 - 14: 2025.

- Trung tâm báo cháy phải được lắp đặt trên tường, vách ngăn, trên bàn

tại những nơi không nguy hiểm về cháy và nổ và có một không gian trống

xung quanh mặt trước của tủ trung tâm báo cháy tối thiểu là 1,5 m.

- Khoảng cách từ phần điều khiển của trung tâm báo cháy đến mặt sàn từ

không nhỏ hơn 0,75 m và không lớn hơn 1,85 m

B¶NG §IÒU KHIÓN

14
00

(KH¤NG Bè TRÝ VËT C¶N)

èng PVC

sµn bª t«ng

sµn hoµn thiÖn

Tæ HéP Cßi ,§ÌN B¸O CH¸Y

nót nhÊn B¸O CH¸Y

cßi ®Ìn kÕt hîp

èng PVC 
2x1,5mm2

èng nhùa
2x1,5mm2

sµn hoµn thiÖnsµn hoµn thiÖn

sµn bª t«ngsµn bª t«ng

FIRE

2x1,5mm2

BOX 110X110

BOX 110X110
NóT ÊN B¸O CH¸Y

BOX 110X110

BOX 110X110

chi tiÕt l¾p ®Æt tæ hîp b¸o ch¸y

kh«ng gian lµm viÖc trèng
tr­íc hép nót Ên b¸o ch¸y

GHI CHÚ LẮP ĐẶT NÚT ẤN BÁO CHÁY:

- Quy cách lắp đặt nút ấn báo cháy, đèn báo cháy, chuông báo cháy

phải đảm bảo theo mục 5.10 và 5.11 TCVN 7568 - 14: 2025.

- Hộp nút ấn báo cháy phải được lắp đặt ở chiều cao (1,4 ± 0,2) m tính

từ mặt đường đi lại và có một không gian trống dạng nửa hình cầu bán

kính 0,6 m xung quanh mặt trước của hộp nút ấn báo cháy..

-  Khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy không được vượt quá 45

m

NóT ÊN B¸O CH¸Y

MÆT TR¦íCMÆT B£N

MÆT B»NG

MÆT TR¦íC (CHI TIÕT L¾P §ÆT HéP §Õ)



PHẦN BÁO CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FA-10

1/100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ

THỐNG BÁO CHÁY

ỐNG PVC

HỘP NỐI DÂY

ỐNG PVC

PVC CONDUIT

JUNTION BOX

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ THỊ CHO ĐẦU BÁO CHÁY (ĐÈN BÁO CHÁY PHÒNG)

PVC CONDUIT

ĐÈN BÁO CHÁY PHÒNG

CỬA ĐI GIAN PHÒNG
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0
m

m

Đ Ả

ỐNG PVC

HỘP NỐI DÂY

ĐÈN CHỈ THỊ

ỐNG PVC

PVC CONDUIT

JUNTION BOX

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN CHỈ THỊ NGOÀI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

PVC CONDUIT
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FIRE

TỪ "FIRE" ĐƯỢC TÍCH HỢP

CẠNH ĐÈN CHỈ THỊ

TỪ CÁC LỐI ĐI CHÍNH, GẦN CÁC CỬA RA VÀO, KHI ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN TƯỜNG CHIỀU CAO TỐI 

ĐA KHÔNG ĐƯỢC QUÁ 2,4m.

- THIẾT BỊ CHỈ THỊ ĐƯỢC ĐẶT BÊN NGOÀI GIAN PHÒNG, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NHÌN THẤY RÕ RÀNG

TRẦN

SÀN

TRẦN

SÀN

TỪ "FIRE" ĐƯỢC TÍCH HỢP HOẶC ĐẶT CẠNH ĐÈN CHỈ THỊ ĐẢM BẢO CHIỀU CAO BẰNG CHỮ KHÔNG

HƠN 0,025m TRÊN NỀN TƯƠNG PHẢN, CHỮ VIẾT PHẢI THẲNG ĐỨNG VÀ ĐỌC ĐƯỢC MỘT CÁCH RÕ

RÀNG.

- THIẾT BỊ CHỈ THỊ PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI TÍN HIỆU RA GIÁM SÁT CỦA TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY.

TỪ CÁC LỐI ĐI CHÍNH, GẦN CÁC CỬA RA VÀO, KHI ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN TƯỜNG CHIỀU CAO TỐI 

ĐA KHÔNG ĐƯỢC QUÁ 2,4m TÍNH TỪ MẶT ĐƯỜNG ĐI LẠI.

- THIẾT BỊ CHỈ THỊ ĐƯỢC ĐẶT BÊN NGOÀI GIAN PHÒNG, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NHÌN THẤY RÕ RÀNG

(ĐÈN BÁO CHÁY)



PHẦN CHỮA CHÁY

HẠNG MỤC PCCC:



LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP VÀO BỂ LÀ: 1,125m3/h TƯƠNG ĐƯƠNG 27m3 / 24h (NGÀY ĐÊM)
ĐẢM BẢO VIỆC BỂ ĐẦY NƯỚC SAU KHI SỬ DỤNG CHỮA CHÁY LÀ 24h.

LƯU LƯỢNG BỂ NƯỚC PCCC LÀ 27m3

PHẦN CHỮA CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-01

-

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ

THỐNG CHỮA CHÁY
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A
RANH GIỚI VÀ MỐC GIỚI ĐẤT

CÂY XANH

SÂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG QH

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO

KÍ HIỆU:

CÔNG TRÌNH XÂY MỚI
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SỐ TẦNG

TỦ ĐỰNG LĂNG VÒI CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ

TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ PHÁ DỠ
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TRỤ CHỮA CHÁY KHU VỰC ĐẢM

BẢO LƯU LƯỢNG 10L/S

93.7

1.0

48.1
98.7

3.8

19.2

6.0

28.9

6.8

1.2

1.7

0.8

0.7

1.6

PHẦN CHỮA CHÁYHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-02

1/500

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

TỔNG THỂ

1

2

KHỐI NHÀ HIỆU BỘ (xin thẩm định pccc)

KHỐI NHÀ LỚP HỌC (xin thẩm định pccc)

GHI CHÚ QUY HOẠCH

3

NHÀ XE (xin thẩm định pccc)

4

BỐT BẢO VỆ + CỔNG CHÍNH (xin thẩm định pccc)

5

TRẠM BƠM, BỂ PCCC (xin thẩm định pccc)

6

NHÀ XL NƯỚC THẢI

7

SÂN ĐƯỜNG

8

SÂN CHƠI GIAO THÔNG CHO BÉ

9

KHU PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

10

CỔNG PHỤ
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HIÊN CHƠI. 14,2M2
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HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8m2 HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

P. HIỆU PHÓ. 20,2M2

(01 Người)

WC

P. KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM SÁCH

VÀ HỌC TẬP. 155m2 (30 người)

P. DỤNG CỤ. 16,3m2

WC. 14,8 m2
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CỬA CC E30

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. Y TẾ. 40,5m2

P. HC-QT. 20,2m2

(01 Người)

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2

BÀN SOẠN

BÀN

KHU BẾP. 140M2
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DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-03

1/200

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

TẦNG 1 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ NHÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 1

SỐ BÌNH

XÁCH

TAY CẦN

THIẾT KẾ

ĐỊNH

MỨC

TÍNH

TOÁN

HỆ SỐ

DỰ

PHÒNG

(10%)

1706 100m²/bình 17

DIỆN

TÍCH

AREA

(m²)

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:

KHU VỰC

ZONE

TẦNG 1

212

SỐ LƯỢNG BÌNH THIẾT KẾ

( BAO GỒM TRONG TỦ VÀ

NGOÀI TỦ VÁCH TƯỜNG)

BÌNH 4-A (CHỌN BÌNH ABC-8KG)

CHÚ THÍCH / NOTES:

1. MỨC NGUY HIỂM CHÁY ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC D TCVN 7435-2:2004

2. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY CẦM TAY THEO BẢNG 1 TCVN 7435-1:2004

3. SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ĐƯỢC DỰ PHÒNG 10% TRÊN TỔNG SỐ LƯỢNG BÌNH

4. ỐNG NƯỚC DÙNG CHO HỆ CHỮA CHÁY LÀ ỐNG THÉP

5. CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI TRỤ THẤP ÁP. PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG

CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2.5M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1M ĐẾN TƯỜNG

NGÔI NHÀ

6. CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐI XUYÊN SÀN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG

VẬT LIỆU CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SÀN, TƯỜNG TẠI VỊ TRÍ NÓ ĐI QUA.

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CHÍNH:

7

KÍ HIỆU
MÔ TẢ SỐ

TỦ CUỘN VÒI GỒM: 01 VAN GÓC DN50, 01 CUỘN VÒI

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN65

DN50x20m, 01 LĂNG PHUN DN50-13mm, 3 BÌNH ABC (8KG)

LƯỢNG

-

NỘI QUY, TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY (XEM CTLD)

CỤM 3 BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC-8KG

DN65

-

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN50
-

DN50

VAN CHẶN DN80

2

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN80DN80
-



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

P. NHÂN VIÊN. 54m2

(08 Người)

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

P. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH. 64,7m2

(25 Cháu)

P. NGOẠI NGỮ. 45m2

(25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

VĂN PHÒNG. 68m2 (08 Người)

P. HIỆU TRƯỞNG 32,7m2 (01 Người)

P. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 14,2m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8 m2

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2
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1520

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-04

1/200

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

TẦNG 2 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 2

SỐ BÌNH

XÁCH

TAY CẦN

THIẾT KẾ

ĐỊNH

MỨC

TÍNH

TOÁN

HỆ SỐ

DỰ

PHÒNG

(10%)

1706 100m²/bình 17

DIỆN

TÍCH

AREA

(m²)

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:

KHU VỰC

ZONE

TẦNG 2

212

SỐ LƯỢNG BÌNH THIẾT KẾ

( BAO GỒM TRONG TỦ VÀ

NGOÀI TỦ VÁCH TƯỜNG)

BÌNH 4-A (CHỌN BÌNH ABC-8KG)

CHÚ THÍCH / NOTES:

1. MỨC NGUY HIỂM CHÁY ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC D TCVN 7435-2:2004

2. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY CẦM TAY THEO BẢNG 1 TCVN 7435-1:2004

3. SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ĐƯỢC DỰ PHÒNG 10% TRÊN TỔNG SỐ LƯỢNG BÌNH

4. ỐNG NƯỚC DÙNG CHO HỆ CHỮA CHÁY LÀ ỐNG THÉP

5. CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI TRỤ THẤP ÁP. PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG

CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2.5M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1M ĐẾN TƯỜNG

NGÔI NHÀ

6. CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐI XUYÊN SÀN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG

VẬT LIỆU CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SÀN, TƯỜNG TẠI VỊ TRÍ NÓ ĐI QUA.

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CHÍNH:

7

KÍ HIỆU
MÔ TẢ SỐ

TỦ CUỘN VÒI GỒM: 01 VAN GÓC DN50, 01 CUỘN VÒI

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN65

DN50x20m, 01 LĂNG PHUN DN50-13mm, 3 BÌNH ABC (8KG)

LƯỢNG

-

NỘI QUY, TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY (XEM CTLD)

CỤM 3 BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC-8KG

DN65

-

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN50
-

DN50

VAN CHẶN DN80

2

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN80DN80
-



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

KHO. 10m2

KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 23,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
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P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
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2

HIÊN CHƠI. 17m2HIÊN CHƠI. 14,2m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC BỘ MÔN 81,6m2 (25 Cháu)

P. TIN HỌC 79m2 (25 Cháu)

P. NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC. 64,7m2

(25 Cháu)

KHO THIẾT BỊ. 54m2

P. GD THỂ CHẤT. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỘI TRƯỜNG. 118m2 (25 Người)

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2WC. 14,8 m2
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1630

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-05

1/200

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

TẦNG 3 - KHỐI NHÀ HỌC

VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG 3

SỐ BÌNH

XÁCH

TAY CẦN

THIẾT KẾ

ĐỊNH

MỨC

TÍNH

TOÁN

HỆ SỐ

DỰ

PHÒNG

(10%)

1706 100m²/bình 17

DIỆN

TÍCH

AREA

(m²)

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:

KHU VỰC

ZONE

TẦNG 3

212

SỐ LƯỢNG BÌNH THIẾT KẾ

( BAO GỒM TRONG TỦ VÀ

NGOÀI TỦ VÁCH TƯỜNG)

BÌNH 4-A (CHỌN BÌNH ABC-8KG)

CHÚ THÍCH / NOTES:

1. MỨC NGUY HIỂM CHÁY ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC D TCVN 7435-2:2004

2. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY CẦM TAY THEO BẢNG 1 TCVN 7435-1:2004

3. SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ĐƯỢC DỰ PHÒNG 10% TRÊN TỔNG SỐ LƯỢNG BÌNH

4. ỐNG NƯỚC DÙNG CHO HỆ CHỮA CHÁY LÀ ỐNG THÉP

5. CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI TRỤ THẤP ÁP. PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG

CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2.5M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1M ĐẾN TƯỜNG

NGÔI NHÀ

6. CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐI XUYÊN SÀN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG

VẬT LIỆU CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SÀN, TƯỜNG TẠI VỊ TRÍ NÓ ĐI QUA.

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CHÍNH:

7

KÍ HIỆU
MÔ TẢ SỐ

TỦ CUỘN VÒI GỒM: 01 VAN GÓC DN50, 01 CUỘN VÒI

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN65

DN50x20m, 01 LĂNG PHUN DN50-13mm, 3 BÌNH ABC (8KG)

LƯỢNG

-

NỘI QUY, TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY (XEM CTLD)

CỤM 3 BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC-8KG

DN65

-

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN50
-

DN50

VAN CHẶN DN80

2

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN80DN80
-



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

P. KỸ THUẬT. 41m2

KT

R

2

0

0

0

0

DN50

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-06

1/1501/150

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

TẦNG TUM - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY TẦNG TUM

SỐ BÌNH

XÁCH

TAY CẦN

THIẾT KẾ

ĐỊNH

MỨC

TÍNH

TOÁN

HỆ SỐ

DỰ

PHÒNG

(10%)

140 100m²/bình 2

DIỆN

TÍCH

AREA

(m²)

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:

KHU VỰC

ZONE

TẦNG TUM

31

SỐ LƯỢNG BÌNH THIẾT KẾ

( BAO GỒM TRONG TỦ VÀ

NGOÀI TỦ VÁCH TƯỜNG)

BÌNH 4-A (CHỌN BÌNH ABC-8KG)

CHÚ THÍCH / NOTES:

1. MỨC NGUY HIỂM CHÁY ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC D TCVN 7435-2:2004

2. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY CẦM TAY THEO BẢNG 1 TCVN 7435-1:2004

3. SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ĐƯỢC DỰ PHÒNG 10% TRÊN TỔNG SỐ LƯỢNG BÌNH

4. ỐNG NƯỚC DÙNG CHO HỆ CHỮA CHÁY LÀ ỐNG THÉP

5. CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI TRỤ THẤP ÁP. PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG

CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2.5M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1M ĐẾN TƯỜNG

NGÔI NHÀ

6. CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐI XUYÊN SÀN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG

VẬT LIỆU CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SÀN, TƯỜNG TẠI VỊ TRÍ NÓ ĐI QUA.

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CHÍNH:

1

KÍ HIỆU
MÔ TẢ SỐ

TỦ CUỘN VÒI GỒM: 01 VAN GÓC DN50, 01 CUỘN VÒI

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN65

DN50x20m, 01 LĂNG PHUN DN50-13mm, 3 BÌNH ABC (8KG)

LƯỢNG

-

NỘI QUY, TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY (XEM CTLD)

CỤM 3 BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC-8KG

DN65

-

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN50
-

DN50

VAN CHẶN DN80

1

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY DN80DN80
-
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RAM DỐC

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

FF-07

1/100

MẶT BẰNG CHỮA CHÁY

NHÀ ĐỂ XE, PHÒNG BƠM ,

NHÀ BẢO VỆ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ BƠM MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ BẢO VỆ

MẶT BẰNG BÁO CHÁY NHÀ XE

SỐ BÌNH

XÁCH

TAY CẦN

THIẾT KẾ

ĐỊNH

MỨC

TÍNH

TOÁN

HỆ SỐ

DỰ

PHÒNG

(10%)

22 100m²/bình 1

DIỆN

TÍCH

AREA

(m²)

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:

KHU VỰC

ZONE

CHÚ THÍCH / NOTES:

1. MỨC NGUY HIỂM CHÁY ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO PHỤ LỤC D TCVN 7435-2:2004

2. ĐỊNH MỨC TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY CẦM TAY THEO BẢNG 1 TCVN 7435-1:2004

3. SỐ LƯỢNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ĐƯỢC DỰ PHÒNG 10% TRÊN TỔNG SỐ LƯỢNG BÌNH

4. ỐNG NƯỚC DÙNG CHO HỆ CHỮA CHÁY LÀ ỐNG THÉP

5. CÁC TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY LÀ LOẠI TRỤ THẤP ÁP. PHẢI ĐƯỢC BỐ TRÍ Ở KHOẢNG

CÁCH KHÔNG LỚN HƠN 2.5M ĐẾN MÉP ĐƯỜNG, NHƯNG KHÔNG GẦN HƠN 1M ĐẾN TƯỜNG

NGÔI NHÀ

6. CÁC ĐƯỜNG ỐNG ĐI XUYÊN SÀN, TƯỜNG SAU KHI THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC CHÈN BỊT BẰNG

VẬT LIỆU CÓ GIỚI HẠN CHỊU LỬA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SÀN, TƯỜNG TẠI VỊ TRÍ NÓ ĐI QUA.

NHÀ BƠM

31

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CHÍNH:

0

KÍ HIỆU
MÔ TẢ

NHÀ BƠM

TỦ CUỘN VÒI GỒM: 01 VAN GÓC DN50, 01 CUỘN VÒI

ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁY

DN50x20m, 01 LĂNG PHUN DN50-13mm, 3 BÌNH ABC (8KG)

SỐ LƯỢNG BÌNH THIẾT KẾ

( BAO GỒM TRONG TỦ VÀ

NGOÀI TỦ VÁCH TƯỜNG)

-

NỘI QUY, TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY (XEM CTLD)

CỤM 3 BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC-8KG

DN100

1

BÌNH ABC-8KG

13 100m²/bình 1

NHÀ BẢO VỆ

31

93 100m²/bình 2

NHÀ ĐỂ XE

31

0

NHÀ ĐỂ

XE

-

1

0

NHÀ BẢO

VỆ

-

1



chi tiÕt l¾p ®Æt èng ®i ngÇm ngoµi nhµ

3
5
0

500

mÆt nÒn

chi tiÕt l¾p ®Æt trô tiÕp n­íc ch÷a ch¸y

chi tiÕt häng ch÷a ch¸y v¸ch t­êng Vµ Bé NéI QUY, TI£U LÖNH PCCC

chi tiÕt hép ®ùng ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y ngoµi nhµchi tiÕt L¾P B×NH CH÷A CH¸Y gi¸ ®Ó 3 b×nh

THIẾT BỊ

VẬT LIỆU

GHI CHÚ

TỦ

KHÓA

KHỚP NỐI ø 50

LĂNG PHUN D13 - 01 CHIẾC

KÍNH TRONG SUỐT

CHỮ KÝ HIỆU

CUỘN VÒI ø 50 (01 CUỘN 20M)

VAN GÓC ø 50X90º (1 VAN)

THÉP

THÉP MẠ KẼM

VÒI BẠ

HỢP KIM NHÔM

HỢP KIM NHÔM

MÀU ĐỎ

DÀY 0,8MM /THICKNESS

KHÔNG KHÓA

2,5 L/S

DÀY 5 MM 

CAO 50 MM 

ÁP SUẤT LÀM VIỆC:16 BAR /WORKING PRESSURE:16BAR

ÁP SUẤT LÀM VIỆC:16 BAR /WORKING PRESSURE:16BAR

CHÚ THÍCH:

chi tiÕt hép ®ùng dông cô ph¸ dì th«ng th­êng

FL

TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY

ABC
8kg

FL

A- BÊN TRONG HỘP

B- BÊN NGOÀI HỘP C- MẶT BÊN HỘP

CÚT D65

D50

ABC
8kg

ABC
8kg

TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY
TIÊU LỆNH CHỮA CHÁY

MẶT BÊN CỦA HỘP
MẶT TRƯỚC CỦA HỘP

BÊN TRONG CỦA HỘP

SµN

GI¸ §Ó B×NH CH÷A CH¸Y

Lç D8 B¾T GI¸ VµO T¦êNG

8kg
abc

8kg
abc

8kg
abc

D

100

TY VAN

NẮP BẢO VỆ MIỆNG KHÓA

ĐAI THÉP 2x60

GỐI ĐỠ BÊ TÔNG

CHI TIẾT HỐ VAN

ỐNG NHỰA PVC D140 LÀM ỐNG VÁCH ĐIỀU CHỈNH VAN

BÍCH THÉP - HDPE RỖNG

ỐNG CHỮA CHÁY

VAN CỔNG TY CHÌM

BÊ TÔNG

ỐNG CHỮA CHÁY

BÌNH CHỮA CHÁY ABC8KG

ABC
8kg

FL

ABC
8kg

ABC
8kg

chi tiÕt Tñ §ùNG B×NH ch÷a ch¸y

Dù ÁN:

§IÒU CHØNH:

LÇN NGÀY Ký NHËN

§¹I DIÖN CHñ §ÇU T¦:

H¹NG MôC:

T£N B¶N VÏ:

TØ LÖ
NGµY XUÊT B¶N
Sè HIÖU B¶N VÏ

GIAI §O¹N

KHæ GIÊY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

T¦ VÊN THIÕT KÕ

Hå S¥ THIÕT KÕ THI C¤NG

C¶I T¹O, N¢NG CÊP Vµ X¢Y DùNG
Bæ SUNG C¥ Së VËT CHÊT

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -
H¹ TÇNG X· Y£N L·NG

TR¦êNG MÇM NON TH¹CH §µ B,

CHñ TR× PCCC:

GI¸M §èC:
NGUYÔN V¡N ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

L£ V¡N TIÕN

THIÕT KÕ PCCC:

KIÓM TRA

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C¤NG TY CỔ PHẦN TVTK
SMART LIFE

D¦ QUèC HUY

Smart Life

NGUYÔN V¡N ANH

X· TH¹CH §µ, HUYÖN M£ LINH

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

FF-08

1/100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHỮA

CHÁY



chi tiÕt trô cÊp n­íc ch÷a ch¸y lo¹i 3 cöa

Trụ nổi

1 MPA (10kg/cm2)

Đường kính trong thân trụ nước, mm

Thông số

Áp suất làm việc, MPa (bar), không lớn hơn

125 ± 2

Chiều cao nâng của van, mm

Chiều cao trụ nước, mm

Thông số và kích thước cơ bản của trụ nước chữa cháy (theo tcvn 6379:2024)

STT

Từ 24 đến 30

1500 ± 20

Số vòng quay cần thiết để van mở hoàn toàn, vòng, không lớn hơn

Số lượng họng chờ:

- Họng lớn

- Họng nhỏ

Đường kính trong của họng chờ, mm

1,2x10

1

2

110 ± 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

69 ± 2

Hệ số tổn thất áp suất trong trụ nước, s2m-5, không lớn hơn

- Họng lớn

- Họng nhỏ

3

Trụ nổiThông số

Khoảng cách từ tâm họng chờ đến đỉnh trụ nước, mm

350 ± 15

Thông số mặt bích nối với ống cấp nước:

stt 

270 ± 15

- Đường kính vòng tròn tâm lỗ bắt bulông, mm

- Số lỗ

- Đường kính trong, mm

18

100 ± 2

- Đường kính lỗ bắt bulông, mm

- Họng lớn

- Họng nhỏ

8

15 180 ± 0,65

chi tiÕt L¾P §ÆT trô cÊp n­íc ch÷a ch¸y NæI

1.  Nắp bảo vệ

2. Họng và nắp họng nhỏ

4. Cáp hoặc xích bảo vệ nắp họng

5. Thân trụ nước

7. Cánh van

8. Lỗ xả nước

9. Van

10. Mặt bích nối với ống cấp nước

11. Đế trụ nước

3. Họng và nắp họng lớn

6. Trục van

Chú dẫn:

1. Mặt đất

2. Đất

4. Sỏi thô

5. Bê tông

3. Lỗ xả nước

Chú dẫn:

Khoảng cách từ trụ chữa cháy đến mép đường giao thông không vượt quá 

2,5m, khoảng cách từ trụ chữa cháy đến tường nhà tối thiểu là 1m.

Dù ÁN:

§IÒU CHØNH:

LÇN NGÀY Ký NHËN

§¹I DIÖN CHñ §ÇU T¦:

H¹NG MôC:

T£N B¶N VÏ:

TØ LÖ
NGµY XUÊT B¶N
Sè HIÖU B¶N VÏ

GIAI §O¹N

KHæ GIÊY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

T¦ VÊN THIÕT KÕ

Hå S¥ THIÕT KÕ THI C¤NG

C¶I T¹O, N¢NG CÊP Vµ X¢Y DùNG
Bæ SUNG C¥ Së VËT CHÊT

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -
H¹ TÇNG X· Y£N L·NG

TR¦êNG MÇM NON TH¹CH §µ B,

CHñ TR× PCCC:

GI¸M §èC:
NGUYÔN V¡N ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

L£ V¡N TIÕN

THIÕT KÕ PCCC:

KIÓM TRA

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C¤NG TY CỔ PHẦN TVTK
SMART LIFE

D¦ QUèC HUY

Smart Life

NGUYÔN V¡N ANH

X· TH¹CH §µ, HUYÖN M£ LINH

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

FF-09
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHỮA

CHÁY
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TIẾP ĐỊA

Dù ÁN:

§IÒU CHØNH:

LÇN NGÀY Ký NHËN

§¹I DIÖN CHñ §ÇU T¦:

H¹NG MôC:

T£N B¶N VÏ:

TØ LÖ
NGµY XUÊT B¶N
Sè HIÖU B¶N VÏ

GIAI §O¹N

KHæ GIÊY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

T¦ VÊN THIÕT KÕ

Hå S¥ THIÕT KÕ THI C¤NG

C¶I T¹O, N¢NG CÊP Vµ X¢Y DùNG
Bæ SUNG C¥ Së VËT CHÊT

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -
H¹ TÇNG X· Y£N L·NG

TR¦êNG MÇM NON TH¹CH §µ B,

CHñ TR× PCCC:

GI¸M §èC:
NGUYÔN V¡N ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

L£ V¡N TIÕN

THIÕT KÕ PCCC:

KIÓM TRA

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C¤NG TY CỔ PHẦN TVTK
SMART LIFE

D¦ QUèC HUY

Smart Life

NGUYÔN V¡N ANH

X· TH¹CH §µ, HUYÖN M£ LINH

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

FF-10
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHỮA

CHÁY



mÆt c¾t a - a

mÆt c¾t b - b

mÆt c¾t c - c

mÆt c¾t d - d

BOD:+2.200

BOD:+2.200
2

0
0

2
0

0

2
0

0

Dù ÁN:

§IÒU CHØNH:

LÇN NGÀY Ký NHËN

§¹I DIÖN CHñ §ÇU T¦:

H¹NG MôC:

T£N B¶N VÏ:

TØ LÖ
NGµY XUÊT B¶N
Sè HIÖU B¶N VÏ

GIAI §O¹N

KHæ GIÊY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

T¦ VÊN THIÕT KÕ

Hå S¥ THIÕT KÕ THI C¤NG

C¶I T¹O, N¢NG CÊP Vµ X¢Y DùNG
Bæ SUNG C¥ Së VËT CHÊT

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -
H¹ TÇNG X· Y£N L·NG

TR¦êNG MÇM NON TH¹CH §µ B,

CHñ TR× PCCC:

GI¸M §èC:
NGUYÔN V¡N ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

L£ V¡N TIÕN

THIÕT KÕ PCCC:

KIÓM TRA

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C¤NG TY CỔ PHẦN TVTK
SMART LIFE

D¦ QUèC HUY

Smart Life

NGUYÔN V¡N ANH

X· TH¹CH §µ, HUYÖN M£ LINH

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

FF-11
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CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHỮA

CHÁY



MỰC NƯỚC PCCC

ỐNG CẤP NƯỚC VÀO BỂ

RỌ HÚT

KÝ HIỆU
TÊN GỌI

VAN PHAO

VAN CHẶN

CHÚ THÍCH

LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP VÀO BỂ LÀ: 1,125m3/h TƯƠNG ĐƯƠNG 63m3 / 24h (NGÀY ĐÊM)
ĐẢM BẢO VIỆC BỂ ĐẦY NƯỚC SAU KHI SỬ DỤNG CHỮA CHÁY LÀ 24h.

LƯU LƯỢNG BỂ NƯỚC PCCC LÀ 27m3
GHI CHÚ:

BỂ NƯỚC PCCC KHỐI TÍCH

NƯỚC DÙNG CHO CHỮA CHÁY

Wpccc = 27m3

DIỆN TÍCH TRONG BỂ S =29,5m2

èng hót b¬m ch÷a ch¸y

KHỐI TÍCH NƯỚC

PCCC Wpccc = 27m3

mÆt B»NG bÓ n­íc

a

b

1 3

mÆt c¾t 1-1

1
---

1
---

2---
2---

mÆt c¾t 1-1

2

1 32

a b

MỰC NƯỚC PCCC

èng hót b¬m ch÷a ch¸y

CẢM BIẾN MỰC NƯỚC
TÍN HIỆU VỀ TỦ BƠM

Dù ÁN:

§IÒU CHØNH:

LÇN NGÀY Ký NHËN

§¹I DIÖN CHñ §ÇU T¦:

H¹NG MôC:

T£N B¶N VÏ:

TØ LÖ
NGµY XUÊT B¶N
Sè HIÖU B¶N VÏ

GIAI §O¹N

KHæ GIÊY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

T¦ VÊN THIÕT KÕ

Hå S¥ THIÕT KÕ THI C¤NG

C¶I T¹O, N¢NG CÊP Vµ X¢Y DùNG
Bæ SUNG C¥ Së VËT CHÊT

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -
H¹ TÇNG X· Y£N L·NG

TR¦êNG MÇM NON TH¹CH §µ B,

CHñ TR× PCCC:

GI¸M §èC:
NGUYÔN V¡N ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

L£ V¡N TIÕN

THIÕT KÕ PCCC:

KIÓM TRA

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C¤NG TY CỔ PHẦN TVTK
SMART LIFE

D¦ QUèC HUY

Smart Life

NGUYÔN V¡N ANH

X· TH¹CH §µ, HUYÖN M£ LINH

ĐỊA CHỈ: XÃ YÊN LÃNG, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI

FF-12

1/100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT CHỮA

CHÁY



PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

HẠNG MỤC PCCC:



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

tÇng 1

tÇng 2

TỚI TỦ ĐIỆN TẦNG

m¸i

tÇng 3

ATTOMAT 10A

TỚI TỦ ĐIỆN TẦNG

ATTOMAT 10A

tÇng TUM

TỚI TỦ ĐIỆN TẦNG

ATTOMAT 10A

TỚI TỦ ĐIỆN TẦNG

ATTOMAT 10A

PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-01

-

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ

THỐNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

HIÊN CHƠI. 14,2M2

KHO LT

12m2

GIA CÔNG THÔ

KHO TP

10m2

TỦ HẤP KHĂN

T
Ủ

 
S

Ấ
Y

 
X

O
O

N
G

 
N

Ồ
I

HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8m2 HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

P. HIỆU PHÓ. 20,2M2

(01 Người)

WC

P. KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM SÁCH

VÀ HỌC TẬP. 155m2 (30 người)

P. DỤNG CỤ. 16,3m2

WC. 14,8 m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2

WC. 14,8 m2

B
Ế

P
 
Đ

I
Ệ

N
 
(
P

<
1
0
K

W
)

CỬA CC E30

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. Y TẾ. 40,5m2

P. HC-QT. 20,2m2

(01 Người)

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2

BÀN SOẠN

BÀN

KHU BẾP. 140M2

GIA CÔNG TINH

BÀN

4

1

1

2

2

3

3

4 55

6

6

14300

1
9

4
0

0
3

2
4

0

22670 11390

1
9

3
4

5

71151603516000

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-02

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 1 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ NHÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 1



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

P. NHÂN VIÊN. 54m2

(08 Người)

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

P. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH. 64,7m2

(25 Cháu)

P. NGOẠI NGỮ. 45m2

(25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

VĂN PHÒNG. 68m2 (08 Người)

P. HIỆU TRƯỞNG 32,7m2 (01 Người)

P. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 14,2m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8 m2

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2

3
2

4
0

22670

1
6

7
5

0

2110020000

1
4

9
8

0

PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-03

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 2 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 2



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

KHO. 10m2

KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 23,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

HIÊN CHƠI. 17m2HIÊN CHƠI. 14,2m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC BỘ MÔN 81,6m2 (25 Cháu)

P. TIN HỌC 79m2 (25 Cháu)

P. NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC. 64,7m2

(25 Cháu)

KHO THIẾT BỊ. 54m2

P. GD THỂ CHẤT. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỘI TRƯỜNG. 118m2 (25 Người)

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2WC. 14,8 m2

3
2

4
0

22670

1
6

7
5

0

2110020000

1
4

9
8

0

PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-04

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 3 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 3



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

P. KỸ THUẬT. 41m2

KT

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-05

1/1501/150

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG TUM - KHỐI

NHÀ HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG TUM



1 2

+0.200

BỆ MÁY

A

B

11

±0.000

NỀN TRẠM BƠM

1 2

-0.300

1 2

b

a

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-06

1/100

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ PHÒNG BƠM , NHÀ

BẢO VỆ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ NHÀ BƠM MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ NHÀ BẢO VỆ



PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-07

1/100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ

THỐNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

chi tiÕt l¾p ®Æt
s¬ ®å chØ dÉn tho¸t n¹n

s¬ ®å chØ dÉn tho¸t n¹n

lèi ra
EXIT

≥ 125 mm

2
4
0
0

FRONT VIEW

SECTION A-A

JUNTION BOX

ỐNG PVC

SIMPLEX OUTLET SOCKET

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN

PVC CONDUIT

EMERGENCY LIGHT

Ổ CẮM ĐIỆN

ỐNG PVC

PVC CONDUIT

HỘP NỐI DÂY

JUNTION BOX

HỘP NỐI DÂY

ỐNG PVC

PVC CONDUIT

SIMPLEX OUTLET SOCKET

Ổ CẮM ĐIỆN

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN

EMERGENCY LIGHT

ỐNG PVC

HỘP NỐI DÂY

EXIT LIGHT

2
0
0

ỐNG PVC

PVC CONDUIT

JUNTION BOX

ĐÈN THOÁT HIỂM

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN SỰ CỐ

DETAIL OF EMERGENCY LIGHT INSTALLATION- OFFICE

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM TRÊN CỬA

DETAIL OF EXIT LIGHT INSTALLATION - OFFICE

2
4
0
0

PVC CONDUIT

MẶT NỀN HOÀN THIỆN

ỐNG PVC ÂM

TRONG NỀN BÊTÔNG

3
0
0

3
0
0

HỘP BOX

Ổ CẮM ĐIỆN

TƯỜNG GẠCH

Ổ CẮM ĐIỆN

MẶT TRƯỚC/FRONT VIEWMẶT CẮT/SECTION VIEW

SLAB CONCEALED PVC CONDUIT

FINISHED LEVEL

JUNTION BOX

OUTLET SOCKET

BRICK WALL

OUTLET SOCKET

CHI TIẾT LẮP ĐẶT Ổ CẮM ĐIỆN LẮP TƯỜNG 

TYPICAL INSTALLATION DETAIL OF OUTLET SOCKET

SIMPLEX OUTLET SOCKET

Ổ CẮM ĐIỆN

TI TREO

EXIT LIGHT
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ỐNG PVC

PVC CONDUIT

ĐÈN THOÁT HIỂM

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM TRÊN CỬA

DETAIL OF EXIT LIGHT INSTALLATION - OFFICE

SIMPLEX OUTLET SOCKET

Ổ CẮM ĐIỆN

CỬA ĐI THOÁT NẠN

HÀNH LANG THOÁT NẠN

>
1
2
5
M

MEXIT

>
1
2
5
M

M



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

HIÊN CHƠI. 14,2M2

KHO LT

12m2

GIA CÔNG THÔ

KHO TP

10m2

TỦ HẤP KHĂN

T
Ủ

 
S

Ấ
Y

 
X

O
O

N
G

 
N

Ồ
I

HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8m2 HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

P. HIỆU PHÓ. 20,2M2

(01 Người)

WC

P. KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM SÁCH

VÀ HỌC TẬP. 155m2 (30 người)

P. DỤNG CỤ. 16,3m2

WC. 14,8 m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2

WC. 14,8 m2

B
Ế

P
 
Đ

I
Ệ

N
 
(
P

<
1
0
K

W
)

CỬA CC E30

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. Y TẾ. 40,5m2

P. HC-QT. 20,2m2

(01 Người)

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2

BÀN SOẠN

BÀN

KHU BẾP. 140M2

GIA CÔNG TINH

BÀN

4

1

1

2

2

3

3

4 55

6

6

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-08

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 1 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ NHÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 1



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

P. NHÂN VIÊN. 54m2

(08 Người)

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

P. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH. 64,7m2

(25 Cháu)

P. NGOẠI NGỮ. 45m2

(25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

VĂN PHÒNG. 68m2 (08 Người)

P. HIỆU TRƯỞNG 32,7m2 (01 Người)

P. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 14,2m2 HIÊN CHƠI. 17m2 HIÊN CHƠI. 23,8 m2

KHO. 10m2KHO. 10m2KHO. 10m2

PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-09

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 2 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 2



1A 1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3

2A

20A 21A 22A 23

KHO. 10m2

KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 14m2 HIÊN CHƠI. 17m2

WC. 14,8 m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

KHO. 10m2 KHO. 10m2 KHO. 10m2

HIÊN CHƠI. 23,8 m2

HIÊN CHƠI. 15m2

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

P. HỌC L3. 64m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

K
H

O
.
 
6
.
0
m

2

HIÊN CHƠI. 17m2HIÊN CHƠI. 14,2m2

P. HỌC L1. 70m2

SHC + NGỦ (30 Cháu)

P. HỌC L2. 59m2

SHC + NGỦ (25 Cháu)

P. HỌC BỘ MÔN 81,6m2 (25 Cháu)

P. TIN HỌC 79m2 (25 Cháu)

P. NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC. 64,7m2

(25 Cháu)

KHO THIẾT BỊ. 54m2

P. GD THỂ CHẤT. 70,5m2 (25 Cháu)

P. HỘI TRƯỜNG. 118m2 (25 Người)

WC. 14,8 m2 WC. 14,8 m2WC. 14,8 m2

PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐHẠNG MỤC PCCC:

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

EX-10

1/200

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG

SỰ CỐ TẦNG 3 - KHỐI NHÀ

HỌC VÀ HIỆU BỘ

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG SỰ CỐ TẦNG 3



PHẦN CẤP ĐIỆN

HẠNG MỤC PCCC:



GHI CHÚ:

- DÂY CẤP NGUỒN HỂ THỐNG PCCC LÀ DÂY CÓ VỎ BỌC BẢO VỆ CHỐNG CHÁY; TRƯỜNG HỢP LÀ DÂY CÁP

- DÂY CẤP NGUỒN TỪ TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐẾN TỦ ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ THỐNG PCCC (TỦ BƠM CHỮA CHÁY,

TỦ BÁO CHÁY,... ) THUỘC PHẠM VI BỘ MÔN ĐIỆN CẤP TỚI

KẾT LUẬN: CÔNG SUẤT NGUỒN CHÍNH CẤP CHO CÔNG TRÌNH LÀ Ptt=40,1kw ĐẢM BẢO LỚN HƠN CÔNG

SUẤT CẤP CHO PHỤ TẢI PCCC LÀ Ppccc = 17,41kw => ĐẢM BẢO

THƯỜNG THÌ PHẢI ĐƯỢC TRONG KÊNH, GIẾNG KỸ THUẬT CHỐNG CHÁY ĐẢM BẢO THEO  MỤC A.2.2.4 

QC06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN

DỰ ÁN:

ĐIỀU CHỈNH:

LẦN NGÀY KÝ NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

NGÀY XUẤT BẢN:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:

GIAI ĐOẠN:

KHỔ GIẤY:

GHI CHÚ:

A3 (297x420)

2025

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG

BỔ SUNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -

HẠ TẦNG XÃ YÊN LÃNG

ĐỊA CHỈ: Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH ĐÀ B,

CHỦ TRÌ PCCC:

GIÁM ĐỐC:

NGUYỄN VĂN ANH

ĐIỆN THOẠI: 0968.043.963

ĐỊA CHỈ: L2.5 KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG

TẦNG HẢI NGÂN, PHƯỜNG THANH LIỆT,

LÊ VĂN TIẾN

THIẾT KẾ PCCC:

KIỂM TRA:

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK

SMART LIFE

DƯ QUỐC HUY

Smart Life

NGUYỄN VĂN ANH

XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

CD-01

-

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ

THỐNG CẤP ĐIỆN PCCC


